
PHỤ LỤC III
DANH SÁCH CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SXD ngày        /3/2024 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực

Thời hạn
hiệu lực

1

CÔNG TY
TNHH XÂY

LẮP VÀ
THƯƠNG MẠI
KIẾN HOÀNG

3200526860

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

14/02/2012,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày

27/12/2014

Nguyễn
Danh Hoàng Giám đốc

Số 09 Hà huy
Tập, khu phố 1,
phường Đông

Lương, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

023336685
55

Thi công xây dựng
công trình nhà công
nghiệp

III

Từ ngày
27/03/2024
đến ngày
27/3/2034

2

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SỐ

14

3200459036

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 04/5/2010,

đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
16/02/2024

Văn Thị
Phụng Giám đốc

Số 34 Nguyễn Tri
Phương, phường

5, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

091402659
5

phuongkt
0505@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình dân dụng

III Từ ngày
27/03/2024
đến ngày
27/3/2034Tư vấn giám sát

công tác xây dựng
công trình dân dụng

III

3

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN
VÀ XÂY DỰNG

HÒA HƯNG

3200470939

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 13/8/2010,

đăng ký thay
đổi lần thứ nhất
ngày 24/9/2012

Hoàng Văn
Hòa Giám đốc

Khu phố 2,
phường 2, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

023335637
84

hhco2010
@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình công
nghiệp năng lượng

đường
dây và
trạm
biến áp

III

Từ ngày
24/01/2024
đến ngày

24/01/2034

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình công
nghiệp năng lượng

đường
dây và
trạm
biến áp

III

Thi công xây dựng
công trình công
nghiệp năng lượng

đường
dây và
trạm
biến áp

III

4

CÔNG TY
TNHH XÂY

DỰNG ĐỒNG
TIẾN 1

3200133933

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 01/3/2001,

đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày
19/12/2013

Nguyễn Hữu
Hiếu Giám đốc

Quốc lộ 1A, thị
trấn Ái Tử, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

023336633
33

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III Từ ngày

27/03/2024
đến ngày
27/3/2034

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III
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5

CÔNG TY CỔ
PHẦN QUẢN
LÝ VÀ XÂY

DỰNG ĐƯỜNG
BỘ QUẢNG

TRỊ

3200040693

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 01/7/2006,

đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
09/01/2017

Trần Hữu
Khoa

Chủ tịch
HĐQT

kiêm Giám
đốc

Km 750+600
Quốc lộ 1A, ã

Thanh An, huyện
Cam Lộ, tỉnh

Quảng Trị

023335253
50

ktkt.qtr@
gmail.com

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

II

Từ ngày
17/05/2024
đến ngày
17/5/2034

6
BAN QUẢN LÝ
BẢO TRÌ GIAO

THÔNG

2340/QĐ-
UBND

UBND tỉnh
Quảng Trị

Ngày
09/10/2018

Hoàng Anh
Quang Giám đốc

Số 73 Quốc lộ 9,
phường 5, thành
phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Truh

091795634
5

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình giao
thông

II Từ ngày
22/06/2024
đến ngày
22/6/2034Tư vấn quản lý dự

án đầu tư xây dựng
công trình

Giao
thông II

7
CÔNG TY

TNHH MTV
TUẤN KHANH

3200379493

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 02/7/2009,

đăng ký thay
đổi lần thứ 6

ngày
02/12/2016

Trần Kim
Vinh Giám đốc

Số 60 Hai Bà
Trưng, phường 3,
thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

091419689
9

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình HTKT

thoát
nước III Từ ngày

24/01/2024
đến ngày

24/01/2034Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình dân dụng

III

8

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG

LÊ HOÀNG

3200460183

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 26/5/2010,

đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày 25/4/2011

Lê Anh Hiếu Giám đốc

Khu phố 11,
phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

091606400
5

lehoangco
mpanyqt
@gmail.co

m

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III

Từ ngày
27/03/2024
đến ngày
27/3/2034

Thi công xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

Thi công xây dựng
công trình công
nghiệp năng lượng

đường
dây và
TBA

III

Danh sách gồm 08 tổ chức

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực

Thời hạn
hiệu lực
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